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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
(Năm học: 2021-2022)

I. Kế hoạch dạy học

* Phân phối chương trình  phân môn Tiếng Anh 6
	STT
	Bài học (1)


	Số tiết (2)
	Thời điểm (3)
	Thiết bị dạy học (4)
	 Địa điểm dạy học (5)

	
	Hướng dẫn cách học. Giới thiệu nội dung chương trình
	
	Tuần 1
	SGK
	Phòng học

	1
	Unit 1

MY NEW SCHOOL
	6
	Tuần  1,2
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	2
	Unit 2

MY HOUSE
	6
	Tuần 3,4
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	3
	Unit 3

MY FRIENDS
	6
	Tuần 5,6
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point


	Phòng học


	4
	REVIEW 1
	2
	Tuần 7
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	5
	 Unit 4 MY NEIGHBOURHOOD
	6
	Tuần 7,8,9,10
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	6
	REVISION

The first 45-minute test

The first test correction

	3
	Tuần 9,10
	-Ti vi, máy tính, 

Bài KT giấy
	Phòng học

	7
	Unit 5 

NATURAL WONDERS OF VIETNAM
	6
	Tuần  11,12
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học


	8
	Unit 6

OUR TET HOLIDAY
	
	Tuần 13,14
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	9
	REVIEW 2
	2
	Tuần 15
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Phòng học

	10
	REVISION 1st  TERM
Check and add point columns
	4
	Tuần 15,16
	- Bảng phụ, bảng đánh giá
- Đề kiểm tra
	Phòng học

	11
	REVISION 1st  TERM
THE  FIRST TERM TEST

CORRECTION – 1ST TERM

	6
	Tuần 17,18
	Bài KT giấy

- Bảng phụ, bảng đánh giá
- Đề kiểm tra
	Phòng học

	12
	Unit 7

TELEVISION        
	6
	Tuần 19,20
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	13
	Unit 8

SPORTS AND GAMES
	6
	Tuần 21,22
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	14
	 Unit 9: CITIES OF THE WORLD
	6
	Tuần 23,24
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	15
	REVIEW 3:
	2
	Tuần 25
	-Bảng phụ, phiếu học tập, bảng kiểmTi vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	16
	Unit 10

OUR HOUSES IN THE FUTURE    
	6
	25,26,27
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	17
	REVISION

The second 45-minute test

The second test correction

	3
	26,27,28
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
-Bảng phụ, phiếu học tập, bảng kiểm
	Phòng học

	18
	Unit 11 : OUR GREENER WORLD
	6
	29,30
	-Bảng phụ, phiếu học tập, bảng kiểm
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	19
	Unit 12:

ROBOTS
	6
	30,31,32
	Phiếu học tập, bảng phụ
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	20
	REVIEW 4: 
	2 
	32
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	21
	Revision for 2nd Term

	3
	32,33
	Phiếu học tập, bảng phụ
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học


	22
	Revision for 2nd Term
Check and add point columns
	2
	33,34
	Phiếu học tập, bảng phụ
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	23
	Revision for 2nd Term
2nd  SEMESTER TEST

2nd TERM CORRECTION 

	4
	34,35
	Phiếu học tập, bảng phụ
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	
	
	

	
	

	


II. Nhiệm vụ khác 

1. Tham gia làm công tác phổ cập

2. Tham gia các hoạt động khác do nhà trường phân công

3.Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

  TỔ TRƯỞNG




                                  GIÁO VIÊN BỘ MÔN                                      

(Kí và ghi rõ họ tên)




                                      (Kí và ghi rõ họ tên)

 Vũ Anh Thuận 

Đoàn Thị Vân Hải
   PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

(Năm học: 2021-2022)

I. Kế hoạch dạy học

* Phân phối chương trình  phân môn Tiếng Anh 9
	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm (3)
	Thiết bị dạy học (4)
	 Địa điểm dạy học (5)

	
	Hướng dẫn cách học. Giới thiệu nội dung chương trình
	1
	Tuần 1
	SGK
	Phòng học

	1
	Unit 1

LOCAL ENVIRONMENT
	6
	Tuần  1,2
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	2
	Unit 2

CITY LIFE
	6
	Tuần 3,4
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	3
	Unit 3

TEEN STRESS AND PRESSURE
	6
	Tuần 5,6
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point


	Phòng học


	4
	REVIEW 1
	2
	Tuần 7
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	5
	 Unit 4 
LIFE IN THE PAST
	6
	Tuần 7,8,9,10
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	6
	REVISION

The first 45-minute test

The first test correction

	3
	Tuần 9,10
	-Ti vi, máy tính, 

Bài KT giấy
	Phòng học

	7
	Unit 5 

 WONDERS OF VIETNAM
	6
	Tuần  11,12
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học


	8
	Unit 6

VIET NAM THEN AND NOW
	
	Tuần 13,14
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	9
	REVIEW 2
	2
	Tuần 15
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Phòng học

	10
	REVISION 1st  TERM

Check and add point columns
	4
	Tuần 15,16
	- Bảng phụ, bảng đánh giá
- Đề kiểm tra
	Phòng học

	11
	REVISION 1st  TERM
THE  FIRST TERM TEST

CORRECTION – 1ST TERM

	6
	Tuần 17,18
	Bài KT giấy

- Bảng phụ, bảng đánh giá
- Đề kiểm tra
	Phòng học

	12
	Unit 7

RECIPES AND EATING HABITS        
	6
	Tuần 19,20
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	13
	Unit 8

TOURISM

SPORTS AND GAMES
	6
	Tuần 21,22
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	14
	 Unit 9: ENGLISH IN THE WORLD
	6
	Tuần 23,24
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	15
	REVIEW 3:
	2
	Tuần 25
	-Bảng phụ, phiếu học tập, bảng kiểmTi vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	16
	Unit 10

SPACE TRAVEL
	6
	25,26,27
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
	Phòng học

	17
	REVISION

The second 45-minute test

The second test correction

	3
	26,27,28
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point
-Bảng phụ, phiếu học tập, bảng kiểm
	Phòng học

	18
	Unit 11 : CHANGING ROLE IN SOCIETY  
	6
	29,30
	-Bảng phụ, phiếu học tập, bảng kiểm
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	19
	Unit 12:

MY FUTURE CAREER
	6
	30,31,32
	Phiếu học tập, bảng phụ
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	20
	REVIEW 4: 
	2 
	32
	-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	21
	Revision for 2nd Term

	3
	32,33
	Phiếu học tập, bảng phụ
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	22
	Revision for 2nd Term
Check and add point columns
	2
	33,34
	Phiếu học tập, bảng phụ
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	23
	Revision for 2nd Term
2nd  SEMESTER TEST

2nd TERM CORRECTION 

	4
	34,35
	Phiếu học tập, bảng phụ
-Ti vi, máy tính, 

-SGK, GA power point

	Phòng học

	
	
	

	
	

	


II. Nhiệm vụ khác 

1. Tham gia làm công tác phổ cập

2. Tham gia các hoạt động khác do nhà trường phân công

3.Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

  TỔ TRƯỞNG




                                  GIÁO VIÊN BỘ MÔN                                      

(Kí và ghi rõ họ tên)




                                      (Kí và ghi rõ họ tên)

   Vũ Anh Thuận 
Đoàn Thị Vân Hải
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